
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 trường Chuyên của tỉnh Bình Dương năm 2021 

I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1: 

Cách giải: 

Điểm gặp gỡ 

- Hình thức thể hiện: thể thơ tự do.  

- Nội dung: Tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của mẹ dành cho con, ngợi ca tình yêu 

của mẹ thiêng liêng, cao cả.  

Sự khác biệt:  

- Hình thức:  

+ Chế Lan Viên: dựa trên sự sáng tạo từ hình ảnh con cò trong những lời hát ru, nhà thơ 

sử dụng hình ảnh ẩn dụ “con cò” biểu tượng cho con để thấy được sự chở che, yêu 

thương của mẹ. + Thanh Nguyên thể hiện trực tiếp hình ảnh người mẹ, khẳng định vai trò 

thiêng liêng của mẹ bằng các hình ảnh so sánh liên tiếp. 

- Nội dung:  

+ Chế Lan Viên: Hình ảnh con cò theo lời ru đến với tuổi tơ con, đó là biểu tượng cho 

cuộc đời lam lũ của mẹ. . “Con còn bế trên tay… đang bay”: lời tâm tình, thủ thỉ của mẹ 

với con, con cò đến với con ngay từ khi con còn tấm bé, cò xuất hiện trong lời ru của mẹ. 

. “Cò một mình… xáo măng” Hình ảnh cò trong lời ru con không phải chỉ là hồn quê mà 

còn là hình ảnh biểu tượng cho những người nông dân, người phụ nữ lam lũ kiếm sống. . 

Khái quát quy luật tình cảm, mẹ theo con suốt cả cuộc đời, mẹ là bến đỗ bình yên của 

con.  

+ Thanh Nguyên. . “Khi con biết…ru con”: Mẹ là người nuôi dưỡng con nên người “Sữa 

nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”, mẹ không chỉ nuôi con khôn lớn về thể xác mà còn là 

người đầu tiên xây dựng những tình cảm tốt đẹp trong tâm hồn con. . Bầu trời… sợi bạc”: 

nhà thơ khái quát quy luật của thời gian “thời gian chạy qua tóc mẹ”, khi con khôn lớn 

cũng là lúc mẹ già yếu, không ai muốn nhưng cũng không cưỡng lại được quy luật của tự 

nhiên. Nếu Chế Lan Viên khẳng định “đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con” về mặt tinh thần, 

thì Thanh Nguyên nhìn thấy thực tế đối lập “bầu trời trong mắt con xanh – tóc mẹ thêm 

sợi bác”, bổ sung vào bài học của Chế Lan Viên. Dẫu biết mẹ vẫn luôn theo con nhưng 

con cần phải biết sự chảy trôi của thời gian làm mẹgià đi, con phải biết trân trọng, yêu 

thương những ngày tháng có mẹ, được sống trong sự yêu thương, chở che của mẹ. . Hai 

đoạn thơ còn lại đưa ra định nghĩa về mẹ, là người soi sáng bằng tình yêu thương, trái tim 
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“máu con tim”. Cả hai hình ảnh “ánh sáng” và “đốm lửa thiêng liêng” đều gợi đến sự soi 

sáng của mẹ dành cho con, không chỉ soi đường dẫn lối trong những hoàn cảnh bình 

thường của cuộc sống mà còn cả khi “đêm tối”, “bão bùng”. Dẫu cuộc đời có nhọc nhằn, 

khó khăn bao nhiêu thì vẫn luôn có mẹ. Nhà thơ khẳng định sự trường tồn mãi mãi của 

tình mẹ, mẹ góp phần làm nên huyền thoại, cho phong phú hơn giá trị của văn hóa dân 

tộc, bởi “Ngày xưa có một vị vua”, “Ngày xưa có một công chúa”, và tất cả là “Ngày xưa 

có mẹ”. 

Câu 2:  

Cách giải: 

I. Mở bài: 

Giới thiệu về vấn đề nghị luận 

II. Thân bài: 

a. Giải thích: 

Hi vọng là niềm tin, sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ xảy đến, sống lạc quan, 

không ngừng nỗ lực trong cuộc sống và công việc để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. 

=> Khẳng định: Trong cuộc sống, mỗi con người ai cũng sẽ có lúc gặp phải khó khăn, 

gian khổ, trắc trở. Nếu chúng ta không ngừng hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn, 

một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước, chúng ta sẽ có động lực để cố gắng vươn lên, 

vượt qua khó khăn ở thực tại. 

b. Phân tích 

- Đừng bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi bạn cảm thấy đã rơi vào đường cùng nhất.  

- Biết hi vọng, tin tưởng, con người ta sẽ trở nên lạc quan hơn, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn 

và tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp cuộc sống mang lại. 

- Cuộc sống không bao giờ rời bỏ ta, chỉ có ta rời bỏ cuộc sống mà thôi. 

- Người có sự hi vọng, cố gắng vươn lên sẽ được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ và học 

tập theo, từ đó truyền được nguồn cảm hứng, những thông điệp tốt đẹp đến với mọi 

người, tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. 

- Tác dụng: 

+ Làm cho con người trưởng thành qua thời gian 
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+ Giúp vượt qua những khó khăn, thử thách 

+ Làm cho tính cách con người được thể hiện và phát huy hơn 

c. Chứng minh 

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người tuy gặp khó khăn nhưng không ngừng hi 

vọng và vươn lên để minh họa cho bài làm văn của mình. 

Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, xác thực, được nhiều người biết đến. 

d. Phản biện 

- Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người sống với lối sống tiêu cực, bi quan, gặp 

chút khó khăn là muốn bỏ cuộc giữa chừng, không phấn đấu vươn lên mà chỉ dựa dẫm 

vào người khác.  

- Lại có những người sống trong ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp mà không cố gắng vươn 

lên,… những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án, chỉ trích. 

3. Kết bài 

Khẳng định lại vấn đề: câu nói đúng đắn. 

Câu 3: 

Cách giải: 

I. Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát nội dung nghị luận. 

- Dẫn dắt, giới thiệu nhận định 

II. Thân bài: 

1. Giải thích ý kiến: 

+ Bóng tối: trạng thái tiêu cực (khổ đau, chán nản, tuyệt vọng…), cái xấu xa, đen đặc của 

hiện thực hay tâm hồn con người. 

+ Ánh sáng: trạng thái sống tích cực (hạnh phúc, niềm tin, hi vọng…); điều tốt đẹp, tươi 

sáng. 
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=> Sứ mệnh và yêu cầu đặt ra đối với nhà văn: nhà văn có thể viết về cái xấu, cái ác, nỗi 

khổ đau tuyệt vọng nhưng nhân sinh quan của tác giả luôn cần phải tươi sáng, thấm đẫm 

tinh thần nhân văn để hướng con người tới những điều tốt đẹp. 

2. Bàn luận ý kiến: 

* Nói “nhà văn có thể viết về bóng tối nhưng từ bóng tối phải hướng đến ánh sáng” là vì: 

+ Phản ánh hiện thực cuộc sống một cách toàn vẹn, chân thật là nhiệm vụ của người cầm 

bút và cũng là quy luật tất yếu của văn học. Mà hiện thực cuộc sống thì luôn tồn tại trong 

nhau và vì nhau những điều tích cực, tốt đẹp, hạnh phúc lẫn tiêu cực, xấu xa, bất hạnh, 

khổ đau…Do vậy, viết về bóng tối bên cạnh việc nâng niu ánh sáng cũng là yêu cầu cần 

thiết của văn học. 

+ Chức năng – giá trị của văn học là “nhân đạo hoá” con người, “làm cho người gần 

người hơn”. Do vậy, nếu viết về cái xấu, cái ác, cái buồn tiêu cực màngòi bút của nhà văn 

không biết hướng người đọc đến điều tốt, cái thiện, niềm tin thì nhà văn đó khó trở thành 

một nghệ sĩ chân chính, thực thụ; văn học sẽ khó thực hiện được sứ mệnh cao cả của 

mình. 

+ Viết về bóng tối là sứ mệnh nhưng cũng là thử thách nghệ thuật đối với nhà văn. Để 

làm được điều đó, đòi hỏi nhà văn phải có cái tài, có tâm thực sự. Đến lượt mình, người 

đọc cũng cần có một cách nhìn sâu, tinh tếđể từ bóng tối mà tự bật thức ánh sáng. 

+ Từ bóng tối hướng tới ánh sáng là một yếu tố cấu thành, là một tiêu chí định giá tinh 

thần nhân đạo sâu sắc của tác phẩm văn học, qua đó khẳng định tên tuổi, giá trị của nhà 

văn. 

3. Chứng minh: 

- Lão Hạc là một trong những truyện ngắn theo chủ nghĩa hiện thực tiêu biểu của Nam 

Cao được viết vào năm 1943. Tác phẩm như một thước phim tái hiện chân thực cuộc 

sống của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám đồng thời lên án tội ác 

của chế độ phong kiến mục ruỗng đã đẩy nhân dân vào cảnh sống cùng cực. Qua truyện 

ngắn Lão Hạc, Nam Cao đã góp một tiếng nói to lớn cho chủ nghĩa hiện thực, thể 

hiện quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và riêng biệt. Hiện thực xã hội trước Cách 

mạng tháng Tám cũng được phơi bày một cách trần trụi trong Lão Hạc, đó là một xã hội 

bất công, mục ruỗng luôn đẩy người ta đến tận cùng của khốn khổ. Như lão Hạc trong 

câu chuyện này, dù là một người nông dân lương thiện nhỏ bé nhưng đã bị chèn ép đến 

mức phải tìm đến cái chết để giữ lấy tôn nghiêm của bản thân. “ Tác phẩm nghệ thuật 

sẽchết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét đau khổ 

hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra câu hỏi và trả lời những câu hỏi đó”- 

Bêlinxki .  

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 

 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

- Không quá khi nói rằng Chiếc lá cuối cùng là sợi dây kết nối hai số phận, bên thực bên 

ảo, song cùng gặp gỡ nhau ở bất hạnh. Hình ảnh của những họa sĩ trong thiên truyện cũng 

chính là hình ảnh của nhà văn, nặng nề nỗi buồn song đều có khát khao nghệ thuật cháy 

bỏng. Bức tranh được coi là kiệt tác còn bởi sự kì diệu của nó. Chiếc lá đã đem lại hi 

vọng trong Giôn-xi, cô bắt đầu khát khao được sống mà mạnh mẽ đương đầu với bệnh 

tật. Không còn dáng vẻ của một bệnh nhân ủ rũ, sức sống mới được thổi bùng lên trong 

nhân vật. Đó chính là sự kì diệu của một tác phẩm nghệ thuật chân chính, bắt nguồn từ 

lòng người, đi qua sự trắc ẩn, kết tinh bằng sự hi sinh rồi lại trở về với con người, để đưa 

họ về với thế giới của niềm tin và hi vọng. Chiếc lá 4cuối cùng không chỉ là câu chuyện, 

nó còn là bài học cho những người đang sáng tạo nghệ thuật, dạy họ làm ra những tác 

phẩm bằng cả trái tim. 

- Bài thơ về tiểu đội xe không kính khai thác hiện thực sù sì, khó khăn, thiếu thốn của 

chiến tranh. Những người lính lái xe thiếu thốn đủ thứ nhưng điều kì lạ là những chiếc xe 

không kính, không đèn, không mui ấy vẫn băng băng ra chiến trường. Ở đây có sự đối lập 

giữa vẻ bên ngoài và khả năng của chiếc xe, giữa điều kiện vật chất và sức mạnh tinh 

thần của người lính lái xe. Để cân bằng ba cái không có ở trên chỉ cần một cái có đó trái 

tim người lính. đến đây, ta càng thấy được sự ngang tàng, hóm hỉnh nhưng cũng thật sâu 

sắc trong thơ Phạm Tiến Duật, những chiếc xe dường như không chỉ chạy bằng nhiên liệu 

mà thật độc đáo khi có một trái tim cầm lái, Trái tim là 1 hình ảnh hoán dụ nhưng đồng 

thời cũng là hình ản ẩn dụ, nó hội tụ vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ lái xe giàu nhiệt 

huyết, sắt son tình yêu tổ quốc, sục sôi căm thù giặc và ý chí quyết tâm chiến đáu giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước.  

=> Hình ảnh trái tim kết thúc bài thơ đã trở thành nhãn tự của cả bài, tỏa sáng vẻ đẹp của 

người lính lái xe Trường Sơn nói riêng và của cả thế hệ trẻ Việt Nam thời kháng chiến 

chống Mĩ cứu nước: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà lòng phơi phới dậy tương lai” 

III. Kết bài: 

- Khẳng định tính đúng đắn của nhận định 

- Khái quát nội dung bàn luận. 
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